
CQQL CẤP TRÊN: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Mẫu số 09a-CK/TSC
ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
LOẠI HÌNH: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG 
NĂM 2023

Stt Tên tài sản Đơn
vị tính

Số
lượng Nhãn hiệu

Nước
sản
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Năm
sản
xuất

Giá
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đồng)

Hình thức
mua

sắm/thuê
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(người
bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết
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Ghi chú
Nộp
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(Nghìn
đồng)

Được để
lại đơn vị

(Nghìn
đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I Mua sắm 39.900

1 Tài sản cố định khác 39.900

 1.1

Bộ máy vi tính Dell:

Bộ 1 Dell Trung
Quốc 12.500 Mua sắm

trực tiếp

CỬA
HÀNG
ĐIỆN
MÁY

THÀNH
NHÂN 2

0
Kinh phí tự

chủ năm
2023

Nhà sản xuất: Dell
Main : Dell.
CPU:  CPU : Intel Core i5-
8400 Processor
(6MB,2.8G)
Tốc độ CPU tối đa:
Không
Loại RAM: SDRAM
DDR3
Dung lượng RAM: 8 GB
Tốc độ Bus: 1600 MHz
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Loại ổ đĩa cứng: SATA3
Dung lượng đĩa cứng:
SSD 256 GB
Tích hợp ổ đĩa quang: Có
Loại đĩa quang:
SuperMulti DVD
Bộ xử lý đồ họa:
Integrated Intel - Phím
chuột Dell.
Màn hình Dell 20 in.

1.2

Máy tính xách tay Dell
LATITUDE :

Cái 2 Dell Trung
Quốc 27.400 Mua sắm

trực tiếp

CỬA
HÀNG
ĐIỆN
MÁY

THÀNH
NHÂN 2

0
Kinh phí tự

chủ năm
2023

 CPU: Intel Core i5-
1135G7
- Màn hình: 14" (1366 x
768)
- RAM: 1 x 8GB DDR4
3200MHz
- Đồ họa: Onboard Intel
Iris Xe Graphics
- Lưu trữ: 256GB SSD
M.2 NVMe
- Hệ điều hành: Fedora
- Pin: 3 cell 41 Wh Pin
liền
- Khối lượng: 1.5kg

 1.1 Bộ 1 Dell Trung
Quốc 12.500 Mua sắm

trực tiếp 0
Kinh phí tự

chủ năm
2023
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- Chuẩn Non-EVO

Ngày  21 tháng  11 năm 2023
Người lập biểu CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Hông Phạm Ngọc Hiếu
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